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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng. 

1. (0,5 điểm) Số gồm 6 trăm, 5 chục, 5 đơn vị viết là:                                      

     A. 605       B. 655  C. 506 D. 565 

2. (0,5 điểm) Số lớn nhất trong dãy số sau: 348; 483; 834; 843 là:  

      A. 843                      B.  834                         C. 483                      D. 348   

3. (0,5 điểm) Tích của số lớn nhất có một chữ số với 2 là:  

     A. 0                           B. 2                               C. 9                           D. 18 

4. (0,5 điểm) Cho 5 kg x 8 – 12 kg = …… kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 

là:          

      A. 25                        B. 28                             C. 48                         D. 52 

5. (0,5 điểm) Phép chia có số bị chia bằng 35 và số chia bằng 5, thương của phép 

chia đó là:  

    A. 6                             B. 7                             C. 8                            D. 9 

6. (0,5 điểm) Nếu thứ tư tuần này là ngày 10 tháng 12 thì thứ tư tuần sau sẽ là 

ngày nào? 

     A. 15 tháng 12        B.  16 tháng 12        C. 17 tháng 12       D. 18 tháng 12 

7. (0,5 điểm) Hình nào trong các hình dưới đây thuộc khối trụ? 

  

      A.  

      

       B.  

 

          C.  

 

          D.  

 

8. (0,5 điểm) Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng? 

     A. 5                              B. 6            

     C. 7                              D. 8    

 

 



PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)  

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính. 

362  -  216 148 + 42 276 - 68 407 + 251 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                             

Bài 2. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm?  

    6 dm = …… cm                                    100 cm =……… dm           

  400 cm = ……. m                                      1 km =………. m 

Bài 3. (2 điểm) Mẹ mua về 4 chục bông hoa, Lan cắm đều vào 5 lọ thì vừa hết. 

Hỏi Lan đã cắm mỗi lọ bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                             

Bài 4. (1 điểm) 

a. Từ các chữ số 0, 6, 8 hãy viết các số có 3 chữ số mà ở mỗi số có đủ 3 chữ số đó. 
 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                             

b. Tìm hai số tự nhiên khác 0, biết rằng tích của chúng bằng thương của chúng 

và tổng của hai số bằng 6. Hai số đó là: ………, ……… 

 

Giáo viên coi thi 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Giáo viên chấm lần 1 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Giáo viên chấm lần 2 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 

 

Câu 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Đáp án 

 

B A D B B C A D 

 

Điểm 

 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)   

Bài 1. (2  điểm) Đặt tính rồi tính 

- Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0.5 điểm 

- Đặt tính không thẳng hàng, thẳng cột trừ 0,25 điểm ở mỗi trường hợp. 

Bài 2. (1 điểm) Điền đúng mỗi trường hợp được 0,25 điểm 

 

Bài  3. (2 điểm): 

                                      4 chục = 40                     (0,5 điểm) 

Mỗi lọ Lan đã cắm số bông hoa là: 

                               40 : 5 = 8 (bông)               (1 điểm) 

                                           Đáp số: 8 bông hoa  (0,5 điểm) 

Bài 4. (1 điểm) 

a. (0,5 điểm): Học sinh viết đúng 4 số được 0,5 điểm: 608, 680, 806, 860 

b. (0,5 điểm): HS viết đúng 2 số được 0,5 điểm. Hai số đó là: 5, 1 

 

  


